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Tên GV : Đặng Thị Kim Xuân
         Lê Thị Thu Hằng

	Hoạt động
	Tuần 1
Từ ngày
( 4/1 – 8/1)

	Tuần 2
Từ ngày
( 11/1 - 15/1)


	Tuần 3
Từ ngày
( 18/1 - 22/1)

	Tuầ Từ ngày
Từ ngày
( 25/1 - 29/1)

	Mục Tiêu

	Chủ đề - sự kiện 
	Một số loài hoa 
	 Một số loại rau ăn củ 
	Một số loài quả có múi
	Lợi của cây xanh
	

	Đón trẻ -Trò chuyện
	* Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ
* Cô trò chuyện với trẻ về  một số loài hoa mà trẻ biết.  Cô cho trẻ quan sát cây hoa ở góc thiên nhiên của lớp, con hãy gọi tên một số loài hoa đó
- Các con biết những loại hoa nào thường nở vào mùa xuân? 
- Hoa đó có đặc điểm như thế nào?
( Tên gọi, các bộ phận của hoa..)
- Hoa có mang lại ích lợi cho con người không? Muốn hoa đẹp chúng ta phải làm gì?
* Cô trò chuyện với trẻ về một số loại rau  ăn củ mà trẻ biết? Con kể tên một số loại rau ăn củ mà con biết? Vì sao phải ăn rau? 
- Ăn các loại rau củ cung cấp cho chúng ta chất gì?
- Cô nêu giáo dục :Rau ăn lá và rau ăn củ đều cung cấp nhiều vitamin và chất sơ rất tốt cho sức khỏe. Vì vậy các con cần phải ăn nhiều rau,củ trong các bữa ăn hàng ngày nhé.
* Cô và trẻ cùng trò chuyện về một số loại quả
- Các con biết những loại quả nào có múi? ( Tên gọi, màu sắc, hình dạng..)
- Cách ăn các loại quả đó như thế  nào? ( Rửa sạch, gọt vỏ, bỏ hạt, ..)
- Ăn quả cung cấp chất gì? 
- Cô nêu giáo dục trẻ:Trước khi ăn các loại quả các con phải rửa sạch hoặc gọt vỏ, quả có hạt các con phải bỏ hạt. Ăn các loại quả rất tốt cho sức khỏe, giúp cho cơ thể cao lớn, thông minh.
* Cô trò chuyện với trẻ về lợi ích của cây xanh.
 - Các con biết những loại cây nào? con hãy kể tên một số cây xanh mà con biết,  
Cây đó như thế nào?Câu được trồng ở đâu?( Tên gọi, các bộ phận của cây..) 
- Cây được trồng để làm gì? 
- Muốn cây xanh tốt chúng ta phải làm gì?.Cô nêu một số cách chăm sóc cây xanh( Tưới nước, nhổ cỏ, bắt sâu, bắt bỏ lá úa vàng) 
- Cô nêu GD trẻ : Biết chăm sóc và bảo vệ cây

	

	Thể dục sáng
	Khởi động: Làm VĐ nhẹ nhàng theo bài hát: Em yêu cây xanh, hoa trong vườn
- Trọng động:  	                 
  - Tuần 1,3: Tập với  vòng                                                      - Tuần 2,4: Tập với nơ
+ Hô hấp: Thổi bóng bay                                                          + Hô hấp: Gà gáy
+ Tay: Hai tay đưa ngang gập tay sau gáy                              +  Tay: Hai tay đưa ra trước lên  cao                             
+ Bụng: Cúi người về phía trước                                             + Bụng: Quay người sang hai bên
+ Chân: Bước một chân ra trước khuỵu gối                            +  Chân: Nhún hai chân                                                                         
+ Bật: Bật tách chân khép chân                                               +  Bật: Bật chân sáo
Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập. Cảm nhận thời tiết buổi sáng.
	











	Hoạt động học
	T2
	Âm nhạc
- NDTT:Dạy hát Vườn rau cuả bé
- NDKH
+Nghe hát : Hoa thơm bướm lượn 

	PT vận động
Ném trúng đích đứng xa
( 1,5m x cao1,2 m)
TCVĐ : Ai khéo léo
	Âm nhạc
- NDTT : Hát: Các loại quả
- NDKH: + Nghe hát : Hoa trong vườn 
+ TC: Nhìn hình ảnh đoán tên bài hát

	PT vận động
Tự đập bóng  4-5 lần liên tiếp 
TCVĐ: Cáo ơi ngủ à
	

	
	T3
	LQVT
 So sánh sắp xếp thứ tự chiều dài của 3 đối tượng
 
	LQVT
Đo độ dài của 1 đối tượng bằng 1 đơn vị đo  
	LQVT 
Củng cố đến 5 nhận biết chữ số 5
	LQVT
Nhận biết thứ tự trong phạm vi 5
	

	
	T4
	Tạo hình
Vẽ hoa hướng dương
mẫu( MT 87)

	Tạo hình
Vẽ chủ đề tự chọn
Đề tài
	Tạo hình
Xé dán cây mùa xuân 
(MT90)
	Tạo hình
Xé dán lá cây
Đề tài
	87,90

	
	T5
	Khám phá
Một số loài hoa

	Khám phá
Một số loại rau ăn củ 
	Khám phá
Quả có múi: Qủa bưởi, quả khế (MT 20)

	Khám phá
Ích lợi của cây xanh
	20,83

	
	T6
	PT vận động
Ném trúng đích bằng 1 tay 
TCVĐ: Cho thỏ ăn
	Văn học
Thơ cây dây leo (Đa số trẻ chưa biết)

	PT vận động
Tung bóng với người đối diện bằng 2tay khoảng cách 3m (MT4)
TCVĐ : Thi xem tổ nào nhanh 

	Văn học
Truyện: Sự tích dưa hấu
(Đa số trẻ chưa biết)
( MT51)
	4,51

	Hoạt động ngoài trời
	* Hoạt động có chủ đích :
- QS : Vườn hoa 
-QS: Cây hoa giấy
- Trò chuyện với trẻ về ích lợi của các loại hoa đối với con người, GD trẻ không ngắ hoa bẻ cành. 
- TC:- Hái quả, 
- Tìm lá cho cây
- Trồng nụ trồng hoa    Thu hoạch hoa
 - Gieo hạt
- Chơi tự chọn: (Chơi 
với phấn,lá, Chơi  các đồ chơi ngoài sân trường, Chơi  cát,nước
	* Hoạt động có chủ đích :
- QS: Một số loại rau ăn củ
- QS: Củ cà rốt
- QS: Củ khoai tây
- HĐTT: Cùng  cô  trồng khu rau sạch tại góc thiên nhiên
- TC: Kéo co  
Tìm lá cho cây
Ai nhanh nhất
 Thu hoạch quả, Bác nông dân tí hon
- Chơi tự chọn: Chơi phấn vòng và các ĐC ngoài sântrường,Chơi với giấy,lá
	* Hoạt động có chủ đích :
- QS: Quả khế
- QS: Quả cam,
- Trò chuyện về ích lợi của các loại quả đối với cơ thể của trẻ
- TC: Thi xem đội nào nhanh
- Kéo co
- Gieo hạt
- Thi xem tổ nào nhanh
- Chơi tự chọn: (Chơi  phấn, lá, Chơi  các đồ chơi ngoài sân trường, chơi cát,nước)
	* Hoạt động có chủ đích :
- QS: Cây nhãn
- QS: Cây xoài
- Trò chuyện về ích lợi của các loại quả đối với cơ thể của trẻ- 
TC: Thi xem đội nào nhanh
- Kéo co
- Gieo hạt
- Thi xem tổ nào nhanh
- Thu hoạch rau
- Chơi tự chọn: (Chơi với phấn,lá, Chơi với các đồ chơi ngoài sân trường, Chơi với cát,nước)
	

54











69


	- Thứ 5 hàng tuần : giao lưu các TCVĐ với các lớp trong khối
- Thứ 6 hàng tuần : Trẻ cùng cô lau dọn và sắp xếp gầm cầu thang, vệ sinh các góc đồ dùng đồ chơi trong lớp ,tủ phát triển nhận thức,nhổ cỏ quanh sân trường,chăm sóc vườn rau , tưới cây,nhặt lá vàng khu trồng hoa,làm một số thí nghiệm đơn giản...

	Hoạt động góc
	* Góc trọng tâm: Góc sách truyện:Góc nấu ăn: Góc tạo hình: Làm bộ sưu tập các loại hoa (T1) Chế biến các món ăn từ các loại rau củ ( T2), Góc tự phục vụ: gắp hột hat, gấp và kéo khóa áo , vắt khăn ướt ( T3). Góc xây dựng: Xây vườn cây ăn quả Phúc Lợi ( T4 )
- MĐ-YC: Trẻ biết được loại cây hoa, các loại quả có múi các loại rau ăn lá, rau ăn quả( Tên gọi, đặc điểm, ích lợi...)Biết sưu tầm, cắt dán các loaị cây,hoa, quả có múi, biết tận dụng các nguyên vật liệu tự tạo làm sản phẩm 
+ Chuẩn bị: Các loại cây, hoa, quả  tự tạo, họa báo, kéo, hồ dán, giấy, giấy gói hoa, giấy nhăn, duy băng, màu nước...
+ Tiến hành: Cô trò chuyện với trẻ về góc chơi và hướng dẫn trẻ chơi
- Góc xây dựng: Xây khu vườn rau sạch Phúc Lợi
- Góc phân vai: Gia đình, bác sĩ, bán hàng, nội trợ. Thể hiện sự quan tâm với người thân và bạn bè 
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, tưới cây, nhổ cỏ… gieo hạt rau cải
- Góc khám phá: Sử dụng một số dụng cụ đế làm thí nghiệm, tan hay không tan, pha màu(mt 19)
- Góc học tập: Xác định phía trên,dưới , trước sau  của người khác. Tìm lá cho cây, vẽ, nặn, xé, dán các loại quả của bé. Tìm và nối các nguyên vật liệu tạo thành một số món ăn . 
- Góc sách: Làm sách về các loại cây xanh.Xem sách trang ảnh , đọc thơ kể chuyện về cây xanh Làm sách về các loại quả. Xem sách tranh ảnh , đọc thơ kể chuyện về các loại quả
- Góc nghệ thuật: Chắp ghép hình tạo thành bức tranh đơn giản. Nặn tạo thành nhiều loại  quả,hoa, cây.( MT93)
- Góc bé tự phục vụ: Dạy trẻ kỹ năng gắp hạt to nhỏ bằng kẹp to nhỏ. Tiếp tục rèn kỹ năng gấp khăn, buộc thắt nơ, ...
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	HĐ ăn, ngủ, vệ sinh
	- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. 
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống
- Tự cầm thìa xúc ăn gọn gàng không rơi vãi 
- Nói tên món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe.
	

	Hoạt động chiều
	* Vận động nhẹ sau khi ngủ dạy TC: Kéo cưa lừa xẻ, lộn cầu vồng.
Truyện: Một Bó hoa tươi thắm
* Dạy trẻ kỹ năng mặc áo( kéo khóa, chui đầu) 
* Hướng dẫn trẻ chơi trò chơi trên máy vi tính,  chơi góc toán, làm đồ dùng đồ chơi góc văn học

	* Vận động nhẹ sau khi ngủ dạy bài: Lý cây xanh
Âm nhạc: NDTT: Dạy hát: Hoa trong vườn
NDKH:  Hoa thơm bướm lượn
- Làm bài tập trang số 12
  * Rèn vệ sinh: 
Rèn kỹ năng vắt khăn ướt
* Hướng dẫn trẻ làm đồ chơi như: Dạy trẻ làm hoa từ giấy nhăn, làm cây từ xốp
 
	* Vận động nhẹ sau khi ngủ dạy: Cho trẻ hát bài
 “ Em yêu cây xanh”
Truyện: Chùm quả ngọt
* Dạy trẻ  gấp khăn, buộc và thắt nơ
* Hướng dẫn trẻ cách gieo hạt, tưới cây
- Làm bài tập trang số 15
	* Vận động nhẹ sau khi ngủ dạy TC: Gieo hạt, Tập tầm vông
* Âm Nhạc: NDTT: NH : Vườn Cây của ba
NDKH: TC: Tai ai tinh
* Dạy trẻ  cách đi tất, đi găng tay
* Hướng dẫn trẻ cách ăn một số loại quả 
- Làm bài tập trang số 14
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Thứ 5 hàng tuần: Biểu diễn văn nghệ nêu gương bé ngoan.
Thứ 6 hàng tuần : Lao động vệ sinh các góc trong và ngoài lớp.








